
BUỔI GIỜ THỨ NGÀY 

21 X29DNG3 _NNA_T NGÔN NGỮ ANH 401 137 NVL

13 X29DNG3 _KTH_T KẾ TOÁN

7 X29DNG3 _QTH_T QTKD

3 X29DNG3 _VLK_T LUẬT 403 137 NVL

2 CIE 376 Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép 3 6 X29DNG3 _XDD_T XÂY DỰNG 9 ThS. Lê Cao Vinh SÁNG 7h30 CN 21/12/2025 403 137 NVL

3 ENG 423 Dịch thuật khoa học 2 21 X29DNG3 _NNA_T NGÔN NGỮ ANH 9 ThS. Phan Thị Thủy Tiên SÁNG 8h45 CN 21/12/2025 401 137 NVL

13 X29DNG3 _KTH_T KẾ TOÁN

7 X29DNG3 _QTH_T QTKD

5 LAW 368 Luật Đất Đai & Môi Trường 3 3 X29DNG3 _VLK_T LUẬT 9 ThS. Lê Thị Bích Ngọc SÁNG 8h45 CN 21/12/2025 403 137 NVL

6 CIE 323 Nền & Móng 2 6 X29DNG3 _XDD_T XÂY DỰNG 9 ThS. Lê Cao Vinh SÁNG 8h45 CN 21/12/2025 403 137 NVL

7 ENG 428 Thời Sự Quốc Tế Anh - Việt 2 21 X29DNG3 _NNA_T NGÔN NGỮ ANH 9 ThS. Nguyễn Xuân Tích SÁNG 10h00 CN 21/12/2025 401 137 NVL

8 ACC 304 Kế toán tài chính 2 3 13 X29DNG3 _KTH_T KẾ TOÁN 9 TS. Lê Anh Tuấn SÁNG 10h00 CN 21/12/2025 402 137 NVL

9 MGT 403 Quản trị chiến lược 3 7 X29DNG3 _QTH_T QTKD 9 ThS. Đặng Thanh Dũng SÁNG 10h00 CN 21/12/2025 402 137 NVL

10 LAW 375 Luật tài chính 2 3 X29DNG3 _VLK_T LUẬT 9 ThS. Châu Thị Ngọc Tuyết SÁNG 10h00 CN 21/12/2025 403 137 NVL

11 CIE 426 Kết Cấu Nhà Bê Tông Cốt Thép 2 6 X29DNG3 _XDD_T XÂY DỰNG 10 ThS. Lê Cao Vinh SÁNG 10h00 CN 21/12/2025 403 137 NVL

402 137 NVL

SÁNG 8h45 CN 21/12/2025 4024 MGO 403 Các mô hình ra quyết định 3 9 TS. Nguyễn Đức Hiền

7h30 CN 21/12/2025ThS. Nguyễn Mậu Minh SÁNG

137 NVL

THỜI GIAN THI

1 HIS 362 Lịch Sử ĐCS Việt Nam 2 10

ĐỢT 

HỌC

GIẢNG VIÊN 

PHỤ TRÁCH

HỌC KỲ: V (Đợt học: 9 + 10)     -    CÁC NGÀNH: CNTT, QTKD, NGÔN NGỮ ANH, LUẬT KINH TẾ, KẾ TOÁN VÀ XÂY DỰNG

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

ĐẠI HỌC DUY TÂN

LỊCH THI KTHP HỆ ĐẠI HỌC TỪ XA CỦA KHÓA X29 (TS đợt: 3)    -    NĂM HỌC: 2025 - 2026

TẠI ĐẠI HỌC DUY TÂN (Cơ sở: 137 Nguyễn Văn Linh, Tp Đà Nẵng)

STT
MÃ 

MÔN
TÊN MÔN HỌC

SỐ

TC

SỐ

SV
KHÓA LỚP NGÀNH PHÕNG CƠ SỞ

GHI 

CHÖ

1/4



BUỔI GIỜ THỨ NGÀY 

THỜI GIAN THI

ĐỢT 

HỌC

GIẢNG VIÊN 

PHỤ TRÁCH
STT

MÃ 

MÔN
TÊN MÔN HỌC

SỐ

TC

SỐ

SV
KHÓA LỚP NGÀNH PHÕNG CƠ SỞ

GHI 

CHÖ

12 ENG 432 Anh Văn Thư Tín Thương Mại 2 21 X29DNG3 _NNA_T NGÔN NGỮ ANH 10 ThS. Phan Thị Thủy Tiên CHIỀU 13h30 CN 21/12/2025 401 137 NVL

13 AUD 351 Kiểm toán căn bản 3 13 X29DNG3 _KTH_T KẾ TOÁN 9 TS. Hồ Tuấn Vũ CHIỀU 13h30 CN 21/12/2025 402 137 NVL

14 MGT 402 Quản trị dự án đầu tư 3 7 X29DNG3 _QTH_T QTKD 9 ThS. Đặng Thanh Dũng CHIỀU 13h30 CN 21/12/2025 402 137 NVL

15 LAW 376 Luật sở hữu Trí tuệ 2 3 X29DNG3 _VLK_T LUẬT 9 ThS. Mai Thị Mai Hương CHIỀU 13h30 CN 21/12/2025 403 137 NVL

16 FIN 441 Dự Toán Xây Dựng 2 6 X29DNG3 _XDD_T XÂY DỰNG 10 ThS. Nguyễn Thị Bích Thủy CHIỀU 13h30 CN 21/12/2025 403 137 NVL

17 ENG 430 Dịch Hội Nghị 3 21 X29DNG3 _NNA_T NGÔN NGỮ ANH 10 ThS. Nguyễn Thị Bích Giang CHIỀU 14h45 CN 21/12/2025 401 137 NVL

18 ACC 452 Kế toán tài chính nâng cao 3 13 X29DNG3 _KTH_T KẾ TOÁN 10 ThS. Hồ Thị Phi Yến CHIỀU 14h45 CN 21/12/2025 402 137 NVL

19 OB 403 Nghệ thuật lãnh đạo 2 7 X29DNG3 _QTH_T QTKD 10 ThS. Lê Hoàng Thiên Tân CHIỀU 17h30 CN 21/12/2025 402 137 NVL

20 LAW 369 Luật Môi trường 2 3 X29DNG3 _VLK_T LUẬT 9 ThS. Mai Thị Mai Hương CHIỀU 14h45 CN 21/12/2025 403 137 NVL

21 CIE 404 Tổ Chức Thi Công 2 6 X29DNG3 _XDD_T XÂY DỰNG 10 ThS. Phạm Quang Nhật CHIỀU 14h45 CN 21/12/2025 403 137 NVL

22 ENG 427 Thời Sự Trong Nước Việt - Anh 2 21 X29DNG3 _NNA_T NGÔN NGỮ ANH 9 ThS. Mai Thanh Hùng CHIỀU 16h00 CN 21/12/2025 401 137 NVL

23 ACC 414 Kế toán hành chính sự nghiệp 2 13 X29DNG3 _KTH_T KẾ TOÁN 9 ThS. Hồ Thị Phi Yến CHIỀU 16h00 CN 21/12/2025 402 137 NVL

24 FIN 403 Tài chính chứng khoán 3 7 X29DNG3 _QTH_T QTKD 10 ThS. Trần Đình Uyên CHIỀU 16h00 CN 21/12/2025 402 137 NVL

25 LAW 427 Luật Ngân hàng 2 3 X29DNG3 _VLK_T LUẬT 10 ThS. Châu Thị Ngọc Tuyết CHIỀU 16h00 CN 21/12/2025 403 137 NVL

26 ARC 392 Kiến Trúc cho Xây Dựng 3 6 X29DNG3 _XDD_T XÂY DỰNG 10 ThS. Ngô Quang Tâm CHIỀU 16h00 CN 21/12/2025 403 137 NVL

27 ACC 421 Phân tích báo cáo tài chính 3 13 X29DNG3 _KTH_T KẾ TOÁN 10 TS. Dương Thị Thanh Hiền CHIỀU 17h30 CN 21/12/2025 402 137 NVL

28 LAW 201 Pháp Luật Đại Cương 2 7 X29DNG3 _QTH_T QTKD 9 ThS. Lê Thị Xuân Phương CHIỀU 14h45 CN 21/12/2025 402 137 NVL

29 LAW 377 Luật đầu tư 3 3 X29DNG3 _VLK_T LUẬT 10 ThS. Mai Thị Mai Hương CHIỀU 17h30 CN 21/12/2025 403 137 NVL
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7 X29DNG3 _TPM1_T 401

22 X29DNG3 _TPM2_T 402

7 X29DNG3 _TPM1_T 401

22 X29DNG3 _TPM2_T 402

7 X29DNG3 _TPM1_T 401

22 X29DNG3 _TPM2_T 402

7 X29DNG3 _TPM1_T 401

22 X29DNG3 _TPM2_T 402

7 X29DNG3 _TPM1_T 401

22 X29DNG3 _TPM2_T 402

7 X29DNG3 _TPM1_T 401

22 X29DNG3 _TPM2_T 402

36 DTE 201 Đạo Đức Công Việc 2 21 X29DNG3 _NNA_T NGÔN NGỮ ANH 9 ThS. Phạm Thị Uyên Thi SÁNG 7h30 CN 21/12/2025

37 CIE 435 Máy Xây Dựng 1 6 X29DNG3 _XDD_T XÂY DỰNG 9 ThS. Vũ Văn Nhân SÁNG 7h30 CN 21/12/2025

38 CIE 377 Đồ Án Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép 1 6 X29DNG3 _XDD_T XÂY DỰNG 9 ThS. Lê Cao Vinh SÁNG 7h30 CN 21/12/2025

39 CIE 427 Đồ Án Nhà Bê Tông Cốt Thép 1 6 X29DNG3 _XDD_T XÂY DỰNG 10 ThS. Lê Cao Vinh SÁNG 7h30 CN 21/12/2025

40 CIE 324 Đồ Án Nền & Móng 1 6 X29DNG3 _XDD_T XÂY DỰNG 9 ThS. Lê Cao Vinh SÁNG 7h30 CN 21/12/2025

Không thi (SV nộp tiểu luận)

Không thi (SV nộp tiểu luận)

Không thi (SV nộp đồ án)

Không thi (SV nộp đồ án)

Không thi (SV nộp đồ án)

137 NVL27/12/2025

27/12/2025

27/12/2025

137 NVL

137 NVL

137 NVL

137 NVL

137 NVLSÁNG 10h00 CN 28/12/2025

SÁNG 8h45

Xử Lý Tín Hiệu Số304EE 3

31 CS 414 Lập Trình Winforms: VB.NET / C#.NET 3

CHIỀU 13h30 730

CHIỀU 14h45 7CNTT 9 ThS. Hồ Lê Viết Nin

CNTT 9 ThS. Ngô Lê Minh Tâm

CNTT 9 TS. Huỳnh Bá Diệu32 CS 416 Cấu trúc dữ liệu & Giải thuật nâng cao 3

CNTT 10 ThS. Trần Kim Sanh33 CS 434 Công Cụ & Phương Pháp Thiết Kế - QL 2

CNTT 10 ThS. Nguyễn Minh Nhật34 CS 420 Hệ Phân Tán (J2EE, .NET) 3

CNTT 10 ThS. Nguyễn Dũng35 CS 463 Thiết kế & Tích hợp giao diện 3

CN 28/12/2025

SÁNG 7h30 CN 28/12/2025

CHIỀU 16h00 7
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41 CS 445 Đồ Án Chuyên Ngành (COTS) 1 29 X29DNG3 _TPM_T CNTT 9 ThS. Phạm Thị Thúy CHIỀU 13h30 7 27/12/2025

Phạm Văn Thành ThS. Nguyễn Trung Thuận TS. Nguyễn Phi Sơn

Không thi (SV nộp đồ án)

Đà Nẵng, ngày……tháng 11 năm 2025

LẬP BẢNG GIÁM ĐỐC KT. GIÁM ĐỐC

TRUNG TÂM ĐTTT & BẰNG 2 PHÓ GIÁM ĐỐC
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